THỜI KHÓA BIỂU  HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
	THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	THỜI GIAN
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2

	SÁNG
	PES 1017 23
	PES 1017 24
	PES 1017 25
	PES 1017 26
	PES 1020 29
	PES 1020 30
	PES 1017 31
	PES 1017 32
	PES 1003 7
	PES 1003 8

	
	PES 1015 21
	PES 1015 22
	PES 1025 3
	PES 1025 4
	PES 1030 1
	PES 1030 2
	PES 1020 31
	PES 1020 32
	PES 1035 5
	PES 1035 6

	
	PES 1060 9
	PES 1060 10
	PES 1015 23
	PES 1015 24
	PES 1050 21
	PES 1050 22
	PES 1025 15
	PES 1025 16
	PES 1017 33
	PES 1017 34

	
	PES 1050 19
	PES 1050 20
	
	
	PES 1003 3
	PES 1003 4
	PES 1060 13
	PES 1060 14
	PES 1005 19
	PES 1005 20

	
	
	
	
	
	PES 1040 1
	PES 1040 2
	
	
	PES 1040 7
	PES 1040 8

	CHIỀU
	PES 1025 1
	PES 1025 2
	PES 1025 5
	PES 1025 6
	PES 1030 3
	PES 1030 4
	PES 1003 5
	PES 1003 6
	PES 1003 9
	PES 1003 10

	
	PES 1003 1
	PES 1003 2
	PES 1017  27
	PES 1017 28
	PES 1035 3
	PES 1035 4
	PES 1015 25
	PES 1015 26
	
	

	
	PES 1005 17
	PES 1005 18
	PES 1035 1
	PES 1035 2
	PES 1017 29
	PES 1017 30
	PES 1020 33
	PES 1020 34
	
	

	
	
	
	
	
	PES 1060 11
	PES 1060 12
	
	
	
	


                  Ghi chú:
	Stt
	Tên môn học
	Mã lớp

môn học
	Số lớp

Tín chỉ
	Địa điểm
	Ghi chú

	1. 
	Lý luận GDTC & các môn TT cơ bản 
( Môn Điền kinh)
	PES 1003
	10
	Sân đa năng ĐHNN
	QH 2019

	2. 
	Bóng chuyền hơi
	PES 1017
	12
	Sân đa năng ĐHNN
	QH 2019

	3. 
	Cầu lông 1
	PES 1035
	6
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	4. 
	Bóng chuyền 1
	PES 1015
	6
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	5. 
	Cờ vua
	PES 1060
	6
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	6. 
	Bóng rổ 1
	PES 1020
	6
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	7. 
	Bóng bàn 1
	PES 1030
	4
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	8. 
	Bóng đá 1
	PES 1025
	8
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	9. 
	Teakwondo 1
	PES 1050
	4
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	10. 
	Thể dục Aerobic 1
	PES 1005
	4
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	11. 
	Tennis
	PES 1040
	4
	Sân đa năng ĐHNN
	Tự chọn

	
	Tổng cộng
	
	70
	
	


Thời gian học
· Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40.                  - Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50. 

· Mỗi SV chỉ được đăng ký học 01 môn học trong 1 học kỳ. Nếu cố tình đăng ký 02 môn học sẽ bị hủy 01 môn học
 và không công nhận kết quả học tập của môn học thứ hai. Mỗi lớp tín chỉ không quá  55 sv
· Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng đào tạo Trung tấm GDTC&TT : 0243.5576030     
